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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 2 

Chính sách biển và đại dương 

Thi: Marketing 

Quản trị chiến lược 

Trần Văn Lượng 

Mai Khắc Thành 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

08h00 sáng CN 

14h00 chiều CN 

301 A6 

209 A6 

 

 

2.  QLKT 2018-1 lớp 1 
Kinh tế học  

Quản lý công 

Nguyễn Hồng Vân 

Đặng Công Xưởng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
 302 A6  

3.  QLKT 2018-1 lớp 2 
Kinh tế đối ngoại 

Quản trị chiến lược 

Dương Văn Bạo  

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
303 A6  

4.  QLKT 2018-2 lớp 1 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày CN 301 A6  

5.  QLKT 2018-2 lớp 2 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo  Cả ngày CN 305 A6  

6.  TCQLVT 2017-1 Kinh tế vi mô Nguyễn Hồng Vân Cả ngày CN 306 A6  

7. . 

TCQLVT 2017-2 

TCQLVT 2018-1 

TCQLVT 2018-2 

Logistic trong sản xuất, thương 

mại và VTB quốc tế 
Nguyễn Minh Đức Cả ngày CN 202 A6  

8.  XDCT 2017-2 

Công trình bảo vệ cảng 

Động đất và lý thuyết tính toán 

các CT chịu động đất 

Nguyễn Văn Ngọc 

Trần Ngọc An 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 205 A6  

9.  XDCT 2018-2 
Động đất và lý thuyết tính toán 

các CT chịu động đất 
Trần Ngọc An Cả ngày CN 205 A6  
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10. 3 
XDDD 2018-1 

XDDD 2018-2 

Động đất và lý thuyết tính toán 

các CT chịu động đất 
Trần Ngọc An Cả ngày CN 205 A6  

11.  
BĐATHH 2017-1 

BĐATHH 2018 

Quản lý an toàn giao thông HH 

Nghiệp vụ dẫn tàu an toàn 

Phạm Văn Thuần 

Trần Văn Lượng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
208 A6  

12.  

KTBT 2017-2 

KTBT 2018-1 

KTBT 2018-2 

Máy phụ tàu thủy Phạm Hữu Tân Cả ngày T7, CN 204 A6  

13.  KTĐT 2017-2 Mạng thế hệ mới Phạm Văn Phước Cả ngày T7, CN VP khoa  

14.  
KTTT 2017-2 

KTTT 2018-2 
Phần tử hữu hạn Đỗ Quang Khải Cả ngày T7, CN VP khoa  

15.  
TĐH 2017 

TĐH 2018 
Các phần mềm chuyên dụng Hoàng Đức Tuấn Cả ngày T7 808 A6  

16.  KTMT 2018-1 
Độc học môi trường  

Hóa học môi trường 

Nguyễn T. Kim Dung 

Phạm Tiến Dũng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
207 A6  

17.  

CNTT 2017-2 

CNTT 2018-1 

CNTT 2018-2 

Kỹ thuật học sâu và ứng dụng Nguyễn Hữu Tuân Cả ngày CN  313 A4  

18.  QLKT 2017-2 lớp 3 Lãnh đạo Nguyễn Thị Liên Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2017-2 lớp 4 Logistics Nguyễn Hữu Hùng Cả ngày T7, CN   

20.  QLKT 2018-2 lớp 3 Quản trị công ty Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   
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21.  QLKT 2018-2 lớp 5 Anh văn Đỗ Hữu Trường Cả ngày T7, CN   

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn – T7, Phó Viện trưởng  Nguyễn Kim Phương - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự – T7, Trần Minh Tuấn - CN. 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

                         (Đã ký)                                                                                                                                                                                     (Đã ký) 

 

 

                   PGS.TS. Lê Văn Học               Trần Minh Tuấn 


